
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt Lớp Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh TBC
% thi 

lại

Lần 

1

Lần 

2

Lần 

1

Lần 

2

Lần 

3
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1

Lần 

2

TBC

XL

Xếp loại tốt 

nghiệp

A. CHÍNH QUY KHÓA 38: 46 (Đạt: 44;   Không đạt: 2)

I. NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y: 9  (Đạt: 0;   Không đạt: 0)

1 38A2 CQ21A2001 Nguyễn Ngọc Anh 06/09/2006 Bình Dương 6,7 3 6,0 6,0 6,0 6,4 TB khá

2 38A2 CQ21A2037 Nguyễn Văn Cương 16/10/2003 Bắc Ninh 7,4 4 9,5 9,5 8,0 8,0 Khá
Thi lại 

Dược lý thú 

y

3 38A2 CQ21A2007 Tô Thanh Đồng 10/10/2005
Bà Rịa -

Vũng Tàu
7,5 6 9,5 9,5 7,5 7,8 Khá

4 38A2 CQ21A2018 Bùi Trọng Phúc 29/04/2006 Bình Dương 6,8 3 7,5 9,5 6,0 7,0 Khá

5 38A2 CQ21A2019 Võ Thị Ngọc Phương 08/04/2006 Đồng Tháp 7,7 8,0 9,5 6,5 7,6 Khá

6 38A2 CQ21A2020 Danh Bùi Thành Quang 07/10/2005 Bình Dương 7,3 9,5 9,5 7,5 7,7 Khá

7 38A2 CQ21A2027 Bùi Thị Tố Uyên 01/04/2006 Nam Định 7,3 14 9,0 7,5 7,0 7,2 Khá

8 38A2 CQ21A2028 Lê Thị Cẩm Vân 09/03/2003 Bình Dương 7,3 3 7,0 7,0 6,0 6,8 TB khá

9 38A2 CQ21A2031 Nguyễn Đặng Thúy Vy 30/07/2003 Bình Dương 8,1 9,0 9,5 7,0 8,0 Giỏi

II. NGÀNH TRỒNG TRỌT - BẢO VỆ THỰC VẬT:  1  (Đạt: 0;   Không đạt: 1)

1 38B2 CQ21B2001 Phạm Hữu Bằng 13/7/2006 Bình Dương 6,4 3 9,5 3,5 7,5 6,3 Không đạt

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP

Xếp loại tốt 

nghiệp

Thực hành 

nghề 

nghiệp

Học tập Chính trị

KỲ THI NGÀY 20/5 - 21/5/2023

(Kèm theo Biên bản số                /BB-TCNLN, ngày           tháng         năm 2023 

của Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp trường Trung cấp Nông lâm nghiệp)

SINH VIÊN

TỔNG 

KẾT
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

KẾT QUẢ XÉT 

TỐT NGHIỆP 

Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH/ HỌC VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 NĂM 2023

KHÓA 38; LỚP TY 26, LỚP KT 02, LỚP DC 11 VÀ KHÓA CŨ

Lý thuyết tổng hợp
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III. NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP:  6  (Đạt: 5;   Không đạt: 1)

1 38C2 CQ21C2006 Ngô Công Đạt 1/7/2006 Bình Định 7,5 3 5,0 7,0 8,5 7,8 Khá

2 38C2 CQ21C2013 Nguyễn Thị Trúc Linh 24/12/2003 Đồng Tháp 7,6 7,5 7,0 8,0 7,6 Khá

3 38C2 CQ21C2022 Dư Duy Phú 15/8/2006 Bình Dương 6,8 3 0,0 0,0 0,0 3,4 Không đạt Bỏ thi

4 38C2 CQ21C2026 Lê Thị Hồng Thắm 12/4/2006 Bình Dương 8,0 3 9,0 10,0 6,5 7,8 Khá

5 38C2 CQ21C2039 Phạm Thị Ngọc Thảo 14/11/2003 Đắk Lắk 8,1 6 8,0 6,5 8,5 8,0 Khá

Thi lại 

Chính trị, 

học lại Luật 

kinh tế

6 38C2 CQ21C2031 Hà Chánh Thy 17/10/2006 Đồng Nai 8,2 8,5 9,5 8,0 8,4 Giỏi

IV. NGÀNH ĐỊA CHÍNH: 6  (Đạt: 6;   Không đạt: 0)

1 38D2 CQ21D2003 Trịnh Huỳnh Khánh Duy 1/11/2006 Bình Dương 7,9 9,5 8,5 7,0 7,7 Khá

2 38D2 CQ21D2005 Võ Đức Hải 9/9/2006 Bình Dương 6,9 13 5,5 6,0 5,0 6,1 TB khá

3 38D2 CQ21D2006 Lâm Thị Ngọc Hoa 30/8/2006 Bình Dương 8,5 9,5 10,0 9,5 9,1 Xuất sắc

4 38D2 CQ21D2010 Nguyễn Trang Hồng Ngọc 31/8/2006 Bình Dương 7,5 9,5 6,0 9,0 7,8 Khá

5 38D2 CQ21D2014 Bùi Quang Thắng 29/4/1996 TP. HCM 8,4 6,0 9,0 6,5 7,9 Khá

6 38D2 CQ21D2021 Nguyễn Hữu Thắng 1/1/1999 Bình Dương 7,9 5,0 9,5 5,5 7,4 Khá

V. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 4  (Đạt: 4;   Không đạt: 0)

1 38F2 CQ21F2002 Nguyễn Tấn Đạt 21/8/2006 Bình Dương 7,4 9 6,5 7,0 8,5 7,7 Khá

2 38F2 CQ21F2004 Lý Thị Hồng Loan 10/11/2006 Bình Dương 7,8 9 6,5 5,5 10,0 8,2 Khá

Thi lại 

Tiếng Anh, 

học lại Tin 

học

3 38F2 CQ21F2005 Nguyễn Bình Phước 8/11/2006 Bình Dương 7,1 9 7,0 6,0 5,5 6,4 TB khá
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4 38F2 CQ21F2009 Lê Thị Hồng Vân 20/2/2006 Nghệ An 7,5 9 6,5 7,5 8,0 7,7 Khá

VI. NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG: 11  (Đạt: 11;   Không đạt: 0)

1 38H2 CQ21H2002 Lầm Gia Bảo 7/9/2006 Bình Dương 6,9 9,0 9,0 8,0 7,6 Khá

2 38H2 CQ21H2007 Trần Khánh Duy 11/10/2006 Hậu Giang 7,4 8,0 9,5 8,5 8,1 Giỏi

3 38H2 CQ21H2022 Trần Nhật Nam 21/9/2006 Bình Dương 7,6 3 9,0 8,0 10,0 8,5 Khá
Thi lại 

Mạng máy 

tính

4 38H2 CQ21H2024 Nguyễn Hữu Nghĩa 16/6/1999 Bình Dương 9,5 8,0 10,0 10,0 9,8 Xuất sắc

5 38H2 CQ21H2026 Nguyễn Ngọc Phú 15/10/2006 Bình Dương 7,0 9,0 9,5 6,0 7,1 Khá

6 38H2 CQ21H2028 Nguyễn Thị Tú Quyên 29/6/2005 Sóc Trăng 7,2 7 9,0 9,0 9,5 8,3 Khá
Thi lại 

Tiếng Anh

7 38H2 CQ21H2036 Phan Minh Thái 19/1/2006 Bình Dương 6,3 12 9,5 6,5 9,0 7,2 Khá

8 38H2 CQ21H2037 Vũ Đức Thái 1/10/2006 Bình Phước 8,3 9,0 9,5 10,0 9,1 Xuất sắc

9 38H2 CQ21H2033 Lê Anh Tuấn 29/7/2006 Thanh Hoá 7,1 18 5,0 7,5 7,0 7,1 Khá

10 38H2 CQ21H2045 Đỗ Nhật Tường Vi 28/4/2004 Bình Phước 7,0 6,0 7,0 10,0 8,0 Giỏi

11 38H2 CQ21H2046 Hán Văn Việt 19/3/2006 Bình Dương 7,5 3 9,0 7,5 8,0 7,7 Khá

VII. NGÀNH MARKETING: 9  (Đạt: 9;   Không đạt: 0)

1 38M2 CQ21M2006 Nguyễn Quốc Huy 17/4/2006 Bình Dương 6,8 5,0 7,0 7,0 6,9 TB khá

2 38M2 CQ21M2016 Đoàn Tấn Phát 23/12/2005 Bình Dương 7,6 3 7,5 5,0 8,5 7,5 Khá

3 38M2 CQ21M2018 Trần Trọng Quang 28/9/2005 Bình Dương 7,2 7,0 6,0 7,0 6,9 TB khá

4 38M2 CQ16A2029 Phạm Văn Sỹ 10/9/1998 Bình Dương 6,7 11 6,0 5,0 8,5 7,0 Khá

5 38M2 CQ21M2026 Huỳnh Thị Diễm Trinh 16/8/2006 Bình Dương 7,0 3 7,5 7,5 7,0 7,1 Khá
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6 38M2 CQ21M2028 Nguyễn Văn Trường 7/11/2006 Bình Dương 7,2 7 5,0 8,0 5,0 6,6 TB khá

7 38M2 CQ21M2020 Lê Hoàng Nhật Tú 28/4/2005 Bình Dương 7,7 6,0 8,5 5,5 7,1 Khá

8 38M2 CQ21M2029 Trần Thị Thùy Vân 2/5/2005 Sóc Trăng 7,1 7 9,5 8,0 9,0 7,9 Khá

9 38M2 CQ21M2030 Võ Nhã Vi 24/5/2005 Cà Mau 7,6 9,5 9,5 7,0 7,7 Khá

B. VỪA LÀM VỪA HỌC: 22 (Đạt: 22;   Không đạt: 0)

I. NGÀNH CHĂN NUÔI - THÚ Y: 10  (Đạt: 10;   Không đạt: 0)

1 TY26 TC18A1002 Giảng Chế Quốc Cương 20/3/1999 Bình Phước 6,8 3 9,5 9,5 6,5 7,2 Khá

2 TY26 TC21A2602 Nguyễn Văn Được 23/3/1993 Phú Yên 7,8 6,5 9,5 9,0 8,5 Giỏi

3 TY26 TC21A2601 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên 20/7/1999 TP. HCM 7,7 9,0 9,0 6,0 7,4 Khá

4 TY26 TC21A2603 Nguyễn Hoàng Long 10/1/1994 Sông Bé 7,4 7,0 5,5 7,0 7,0 Khá

5 TY26 TC21A2605 Bùi Đức Nam 11/8/2005 Nam Định 6,8 5 8,0 5,5 5,0 6,0 TB khá

6 TY26 TC21A2606 Trương Thiệu Tâm 6/1/1993 Sông Bé 7,8 8,5 9,5 9,0 8,5 Giỏi

7 TY26 TC21A2607 Nguyễn Hoàng Ngọc Thạch 4/6/1993 Sông Bé 7,6 Miễn 10,0 7,0 7,8 Khá

8 TY26 TC21A2609 Nguyễn Thị Hồng Thắm 5/6/1991 Sông Bé 7,4 7 7,0 8,5 8,5 8,0 Khá
Học lại 

Tiếng Anh

9 TY26 TC21A2608 Nguyễn Hoàng Băng Thảo 4/1/1998 Bình Dương 7,7 Miễn 10,0 7,0 7,9 Khá

10 TY26 TC21A2610 Nguyễn Minh Quốc Việt 13/12/1991 Sông Bé 7,3 8,5 8,0 7,5 7,5 Khá

II. NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP: 6  (Đạt: 6;   Không đạt: 0)

1 KT02 TC21C0201 Phan Đình Chiến 30/8/1995 An Giang 8,0 3 8,0 7,5 9,0 8,3 Khá
Thi lại 

Chính trị

2 KT02 TC21C0202 Phan Thị Kim Ngân 19/7/1994 Bến Tre 8,8 8,5 9,5 9,0 9,0 Xuất sắc

3 KT02 TC21C0203 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1/9/1994 Đồng Tháp 8,4 8,5 8,0 8,0 8,2 Giỏi
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4 KT02 TC21C0204 Vũ Thị Nhất 19/6/1992 Quảng Ninh 8,7 Miễn 8,0 8,0 8,4 Giỏi

5 KT02 TC21C0205 Đặng Thị Bích Phượng 10/5/1998 Bình Dương 8,2 6,0 8,0 8,0 8,1 Giỏi

6 KT02 TC21C0207 Nguyễn Anh Kim Thùy 24/6/1993 Sông Bé 8,2 3 6,0 6,0 7,0 7,4 Khá

III. NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI: 6  (Đạt: 6;   Không đạt: 0)

1 DC11 TC21D1101 Đinh Thị Kim Chi 5/3/1989 Đồng Nai 7,3 3 7,5 8,5 8,0 7,7 Khá

2 DC11 TC21D1102 Bùi Đặng Đình Đạt 2/3/1989 Sông Bé 7,0 15 9,0 5,0 6,0 6,3 TB khá

3 DC11 TC21D1103 Bùi Ngọc Giang 2/12/1994 Sông Bé 6,9 7 5,0 6,0 6,5 6,6 TB khá

4 DC11 TC21D1106 Lê Phú Lịch 16/3/1991 Thanh Hoá 7,3 9 7,0 6,0 5,5 6,5 TB khá

5 DC11 TC21D1107 Huỳnh Minh Phương 17/7/1992 Sông Bé 7,6 9,0 9,0 8,5 8,1 Giỏi

6 DC11 TC21D1111 Huỳnh Khắc Vũ 3/1/2000 TP. HCM 6,7 24 5,0 6,0 5,0 6,0 TB khá

C. KHÓA CŨ CÁC NGÀNH: 33  (Đạt: 27;  Không đạt: 6)

1 36A2 CQ19A2001 Nguyễn Thế Thái Bảo 5/9/2004 TP. HCM 6,8 28 8,5 6,5 6,5 6,7 TB khá LẦN 1

2 36A2 CQ18A2020 Trần Thành Long 16/12/2003 Bình Dương 6,1 29 8,0 9,0 8,0 7,2 Khá LẦN 1

3 36A2 CQ19A2014 Hồ Yến Nhi 27/1/2004  Bình Dương 6,6 18 9,0 8,0 5,5 6,5 TB khá LẦN 1

4 36A2 CQ16A2025 Nguyễn Cao Phước 22/8/1999  Bình Dương 6,6 21 7,0 10,0 7,0 7,3 Khá LẦN 1

5 36B2 CQ19B2007 Phạm Đình Phú Quý 28/10/2004 Bình Dương 6,4 20 5,5 3,5 5,5 7,0 6,5 TB khá
Thi lại 

LTTH

6 36C2 CQ19C2029 Lữ Điền Phát 11/10/2004 Bình Dương 6,9 24 6,0 5,5 6,5 6,5 TB khá LẦN 1

7 36C2 CQ19C3033 Bồ Thị Ngọc Trâm 14/10/2004  Bình Dương 6,8 13 7,5 6,0 5,0 6,1 TB khá LẦN 1

8 36C3 CQ19C3014 Tô Thị Khánh Ly 5/6/2004  Bình Dương 6,5 40 0,0 6,0 0,0 3,5 5,0 0,0 5,0 5,8 Trung bình
Thi lại 

LTTH

9 36C3 CQ19C2031 Nguyễn Thị Kim Sang 11/8/2003 TP. HCM 6,3 20 9,5 4,0 4,0 5,0 5,5 Không đạt
Thi lại 

LTTH
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10 37A1 CQ18A1003 Hồ Phi Trường 29/2/2000 Đồng Nai 7,7 9 9,5 9,5 7,0 7,8 Khá LẦN 1

11 37A2 CQ20A2017 Lê Minh Quân 29/8/2005 Bình Dương 6,4 7 7,0 5,5 5,0 5,8 Trung bình LẦN 1

12 37A2 CQ20A2024 Bùi Viết Trường 3/12/2005 Thanh Hóa 6,6 4 9,5 8,5 5,0 6,4 TB khá LẦN 1

13 37B1 CQ20B1004 Lê Tiến Dũng 26/1/1998 Đắk Lắk 7,3 5 6,5 5,0 9,0 7,5 Khá LẦN 1

14 37B2 CQ19H3007 Phan Gia Hy 9/4/2004 Đồng Tháp 6,4 14 9,5 4,0 6,5 6,5 6,5 TB khá Thi lại LTTH

15 37C2 CQ20C2001 Lưu Minh Anh 26/3/2005 Hậu Giang 6,4 20 8,0 4,0 5,0 5,0 5,7 Trung bình
Thi lại 

LTTH

16 37C2 CQ20C2002 Nguyễn Thị Kim Anh 29/8/2005 Bình Dương 6,8 14 5,0 3,5 5,0 5,6 Không đạt LẦN 1

17 37C2 CQ20C2003 Đậu Kim Chi 16/10/2005 Bình Dương 6,7 25 8,0 4,0 6,0 6,0 Không đạt LẦN 1

18 37C2 CQ20C2004 Nguyễn Thị Kim Chi 1/8/2005 Bình Dương 6,6 10 9,0 3,0 4,0 5,5 5,8 Không đạt
Thi lại 

LTTH

19 37C2 CQ20C2012 Lê Thị Ngọc Huyền 27/4/2005 Bình Dương 6,8 11 6,0 3,0 5,0 5,6 Không đạt LẦN 1

20 37C2 CQ20C2016 Võ Ngọc Kim Ngân 21/11/2005 TP. HCM 6,8 9,5 4,0 8,0 7,0 7,1 Khá
Thi lại 

LTTH

21 37C2 CQ20C2018 Dương Anh Nhi 12/1/2005 Bình Dương 6,9 2 6,0 6,5 6,0 6,5 TB khá LẦN 1

22 37C3 CQ19C2028 Nguyễn Đoàn Thanh Như 29/10/2004 Bình Dương 6,7 9,0 3,0 6,0 7,0 6,7 TB khá
Thi lại 

LTTH

23 37C3 CQ20C3012 Mai Lệ Thùy 14/8/2004 Bình Dương 6,2 5 8,0 4,0 5,5 5,5 5,9 Trung bình
Thi lại 

LTTH

24 37C3 CQ20C3015 Nguyễn Ngọc Lan Vi 29/8/2005 Bình Dương 6,6 8 7,0 4,0 4,0 7,5 6,5 Không đạt
Thi lại 

LTTH

25 37D1 CQ20D1003 Trần Thị Duy Hảo 27/7/2002 Bình Dương 6,3 25 2,0 7,0 3,5 9,5 9,0 7,7 TB khá
Thi lại 

Chính trị 

và LTTH

26 37D2 CQ20D2008 Nguyễn Hoài Bảo Ngọc 23/1/2005 Bình Dương 6,4 18 7,0 7,5 6,5 6,6 TB khá LẦN 1

27 37E2 CQ20E2015 Nguyễn Hoàng Phi 17/10/2005 Bình Dương 7,1 5 2,5 7,0 9,0 7,0 7,4 Khá
Thi lại 

Chính trị

28 37H3 CQ20H3016 Phạm Quốc Thắng 10/5/2005 Bình Dương 6,9 13 9,5 7,0 9,5 7,8 Khá LẦN 1

29 37M2 CQ20M2002 Tô Hoài Bảo 9/3/2005 Cà Mau 7,2 14 6,0 8,5 8,5 7,9 Khá LẦN 1
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nghiệp

Xếp loại tốt 

nghiệp

Thực hành 

nghề 

nghiệp

Học tập Chính trị

SINH VIÊN

TỔNG 

KẾT
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

KẾT QUẢ XÉT 

TỐT NGHIỆP 

Ghi chú
Lý thuyết tổng hợp

30 37M2 CQ20M2009 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 19/10/2005 Đồng Nai 7,7 7 8,5 8,5 7,5 7,8 Khá LẦN 1

31 37M2 CQ20M2025 Huỳnh Võ Thúy Vy 18/12/2005 Bình Dương 7,4 3 9,5 9,5 7,5 7,8 Khá LẦN 1

32 TY25 TC20A2502 Lương Quốc Chung 24/10/1995 Bình Dương 6,4 22 7,5 7,0 5,0 6,0 TB khá LẦN 1

33 TY25 TC20A2506 Phạm Văn Đạt 17/3/2001 Lâm Đồng 6,2 33 5,5 9,5 6,0 6,7 TB khá LẦN 1

Danh sách này có: 101 học sinh/ học viên (Trong đó:     - Đạt: 93 học sinh/học viên      - Không đạt: 8 học sinh/học viên)

Ghi chú: "Miễn": Miễn thi Môn Chính trị theo QĐ số 237/QĐ-TCNLN, ngày 10/5/2023 của Hiệu trưởng Trường trung cấp Nông lâm nghiệp

LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
TM. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

CHỦ TỊCH

Phan Thanh HàNguyễn Thị Dung Dương Đình Linh

SL

1 A 28 0% 28 100% 0% 3 11% 16 57,14% 8 28,57% 1 3,57%

2 B 4 1 25% 3 100% 0% 0% 1 33,33% 2 66,67% 0%

3 C 26 7 27% 19 100% 1 5,26% 4 21,05% 7 36,84% 4 21,05% 3 15,79%

4 D 14 0% 14 100% 1 7,14% 1 7,14% 5 35,71% 7 50% 0%

5 E 1 0% 1 100% 0% 0% 1 100% 0% 0%

6 F 4 0% 4 100% 0% 0% 3 75% 1 25% 0%

7 H 12 0% 12 100% 2 16,67% 2 16,67% 8 66,67% 0% 0%

8 M 12 0% 12 100% 0% 0% 9 75% 3 25% 0%

Tổng 101 8 7,92% 93 92,08% 4 4,30% 10 10,75% 50 53,76% 25 27% 4 4%

TB KHÁ/

TỈ LỆ

TRUNG BÌNH/

TỈ LỆ

XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP

TT
NGÀN

H

KẾT QUẢ THI

KHÔNG ĐẠT/ 

TỈ LỆ

ĐẠT/

TỈ LỆ

XUẤT SẮC/

TỈ LỆ

GIỎI/

TỈ LỆ

KHÁ/

TỈ LỆ
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